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BÁO CÁO THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH CÁC TỔ
CHỨC KH&CN CÔNG LẬP CỦA ĐƠN VỊ GIAI ĐOẠN 2021-2030

Căn cứ hướng dẫn tại: khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch; Điều 23 và Mục
X Phụ lục II Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 279/QĐ-
TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy
hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm
2050.
NỘI DUNG
I. Các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch
Sổ tay chất lượng Phòng thí nghiệm
Hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025
II. Báo cáo về các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý
2.1 Phân tích bỗi cảnh chung tác động đến hệ thống tổ chức KH&CN công lập
của đơn vị
a) Phân tích, đánh giá về các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh
tác động đến hệ thống tổ chức KH&CN công lập
- Phân tích các yêu cầu đặt ra đối với tổ chức KH&CN công lập trong Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã được thông qua tại Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XI, đặc biệt là quan điểm về phát triển KH&CN trong giai
đoạn 2021-2030.
- Phân tích, đánh giá về hệ thống chính sách pháp luật đối với phát triển tổ
chức KH&CN công lập (về ưu đãi đối với tổ chức KH&CN công lập; về tổ chức
thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng nhân lực KH&CN; về các nguồn lực dành
cho hoạt động KH&CN....).
- Đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt có liên quan đến tổ chức KH&CN công lập trong giai đoạn 2021-2030 (Căn cứ pháp lý và khoa học; Những kết quả đạt được; Những hạn chế, thách thức; Kiến nghị, đề xuất.
+ Những kết quả đạt được: tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trung tâm. Đồng thời đảy mạnh thực hiện tự chủ, từng bước chuyển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ KH & CN.
+ Những hạn chế, thách thức: Hiệu quả hoạt động còn thấp, chưa thoát khỏi thói quen được bao cấp. Kinh phí để thực hiện KH & CN còn hạn chế.
+ Kiến nghị, đề xuất: cần nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức, thu hút đa dạng nguồn đầu tư phát triển cho đơn vị.
b) Dự báo xu thể phát triển và các kịch bản phái triển ảnh hưởng trực tiếp tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị
- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của sự dịch chuyền về địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu.
- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, các luồng đầu tư, thương mại, tài chính.
- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư, hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động từ những vấn đề nổi lên trong phát triển của đất nước.
c) Đánh giá về liên kết ngành, liên kết vùng; xác định yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đối với ngành giáo dục; những cơ hội và thách thức đối với tổ chức KH&CN công lập
- Phân tích, đánh giá sự phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.
- Đánh giá liên kết giữa tổ chức KH&CN công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý với các tổ chức KH&CN trong cùng địa bàn (tỉnh/vùng) không do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý (nếu có).
- Đánh giá liên kết với các tổ chức KH&CN công lập khác nhau do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.
- Phân tích, đánh giá, dự báo tác động của rủi ro, thiên tai và biến đổi khí hậu đối với sự phát triển của tổ chức KH&CN công lập.
2.2 Thực trạng hệ thống các tỗ chức KH&CN công lập của đơn vị
a) Phân tích đánh giá vị thế, vai trò của tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phạm vi quốc gia; phạm vi khu vực hoặc quốc tế.
Chức năng của Trung tâm
Trung tâm là đơn vị dịch vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ thuộc các lĩnh vực xây dựng, điện, điện tử viễn thông thông và tự động hóa, có các chức năng cụ thể:
1. Đào tạo;	
2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
3. Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, thi công công trình xây dựng, điện;
4. Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình;
5. Khảo sát công trình;	
6. Sản xuất, kinh doanh, hợp tác chuyển giao các sản phẩm về xây dựng, điện, điện tử viễn thông, tự động hóa.
Nhiệm vụ của Trung tâm
1. Tổ chức các khóa bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng, điện, điện tử viễn thông, tự động hóa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;
2. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo nhu cầu xã hội;
3. Thực hiện tư vấn xây dựng: quản lý dự án, thiết kế, giám sát và thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện;
4. Thực hiện thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường các tính chất cơ lý của đất, thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm, kiểm nghiệm hệ thống nối đất, cáp điện lực;
5. Thực hiện kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình đã đưa vào sử dụng, công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xác định các nguyên nhân hư hỏng, đề xuất biện pháp sửa chữa;
6. Thực hiện khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;
7. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động, thu hút nguồn vốn nhằm phát triển đơn vị theo quy định về tài chính, tài sản của Trường và các qui định hiện hành của Nhà nước;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
b) Phân tích cấu trúc tổ chức KH&CN công lập của đơn vi.
- Theo cơ cấu: cơ cấu theo lĩnh vực hoạt động Khoa học Kỹ thuật và công nghệ bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Phòng Hành chính, Phòng Thí nghiệm kiểm định công trình, Phòng tư vấn kỹ thuật công nghệ
- Theo quy mô tổ chức: 
+ Nhân lực: 
Nhân sự của PTN, cả nội bộ hoặc bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến hoạt động thử nghiệm đều phải có năng lực, hành động một cách khách quan và tuân thủ HTQLPTN.
Để đảm bảo PTN có đủ nhân lực thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình, PTN và Trung tâm quy định cụ thể:
- Yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm
- Quy trình tuyển dụng, đào tạo, giám sát, giao việc, giám sát và giao quyền cho nhân sự.
- Việc trao đổi thông tin với nhân sự về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của họ.
Việc đảm bảo ngụồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trên của PTN được thực hiện theo Quy trình Quản lý nguồn nhân lực - QT.08.
+ Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị: Tát cả các máy móc, thiết bị đã được kiểm định bởi Trung tâm kiểm định hiệu chuẩn đo lường Miền Nam (SMETEST).
Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường:
PTN đảm bảo rằng, cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phù hợp với hoạt động thử nghiệm thông qua việc đáp ứng các yêu cầu quy định tại phương pháp thử tương ứng và không gây ảnh hưởng bất lợi đến giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm
Các yêu câu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thiết cho việc thực hiện hoạt động thử nghiệm cụ thể, việc theo dõi, kiểm soát và ghi nhận các điều kiện môi trường theo các quy định kỹ thuật, phương pháp hoặc thủ tục có liên quan được thực hiện theo Quy trình Quản lý cơ sở vật chất và điều kiện môi trường phòng thí nghiệm – QT.03
Khi thực hiện hoạt động thử nghiệm tại các địa điểm hoặc cơ sở nằm ngoài sự kiểm soát thường xuyên của PTN, PTN đảm bảo rằng các yêu cầu liên quan đến cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cũng phải được đáp ứng.
Thiết bị:
PTN được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, bao gồm cả phần mềm, thiết bị phụ trợ cần thiết (sau này gọi chung là thiết bị) cho việc thực hiện chính xác các hoạt động thử nghiệm
Thiết bị của PTN, kể cả thiết bị nằm ngoài kiểm soát thường xuyên, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:
- Đạt được độ chính xác hoặc độ không đảm bảo đo cần thiết để cho ra kết quả có giá trị sử dụng
- Được kiểm tra xác nhận là phù hợp với yêu cầu xác định trước khi được đưa vào sử dụng hoặc trước khi đưa trở lại sử dụng.
- Liên kết chuẩn đo lường thể hiện qua việc được hiệu chuẩn, kiểm định theo kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định tại các tổ chức có đủ năng lực.
- Không sử dụng thiết bị quá tải đang chờ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, hoặc thiết bị sai, hỏng, hoặc quá thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn.
Việc đảm bảo các trang thiết bị của PTN đáp ứng được các yêu cầu được thực hiện theo Quy trình Quản lý máy móc, thiết bị - QT.04.
+ Tài chính: chưa đi vào hoạt động
- Theo năng lực nghiên cứu phát triển, cung ứng địch vụ KH&CN (Mẫu 06 Phụ lục).
- Số liệu về thực trạng các tổ chức KH&CN tại Mẫu 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục, được tông hợp từ Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Từ hiện trạng nêu trên, phần tích để đưa ra các đánh giá sau:
· Đánh giá, phân tích vị thế, vai trò của từng tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyên quản lý đơn vị trong hệ thống các tổ chức KH&CN của ngành, lĩnh vực.
· Đánh giá mức độ đáp ứng của các tổ chức KH&CN công lập trong phạm vi quản lý của đơn vị với định hướng (hoặc chiến lược) phát triển trong lĩnh vực mà đơn vị quản lý.
c) Phân tích, đánh giá thực trạng phán bồ, sử dụng không gian của tổ chức KH&CN của thời kỳ quy hoạch trước (2016-2021)
- Trung tâm thành lập từ tháng 4 năm 2021 nhưng chưa đi vào hoạt động.
III. Báo cáo phương ấn quy hoạch tổ chức KH&CN công lập của đơn vị giai
đoạn 2021-2030
3.1. Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị giai đoạn 2021-2030
a) Quan điểm phát triển: 
[bookmark: _GoBack]Lãnh đạo PTN cam kết rằng, hoạt động thí nghiệm của PTN, trong mọi trường hợp luôn luôn được thực hiện một cách khách quan, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm, khách hàng, cơ quan có thẩm quyền và các lợi ích liên quan khác về tính khách quan của hoạt động thí nghiệm của mình. Và nó được quy định trong Quy định đảm bào tính khách quan trong hoạt động thử nghiệm QĐ.02
Tính khách quan trong hoạt động thí nghiệm của PTN được đảm bảo bởi CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG của Trung tâm. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG của Trung tâm cụ thể như sau:
Trung tâm cam kết:
1. Tìm hiểu kỹ nhu cẩu của khách hàng để đảm bảo sản phẩm mà Trung tâm cung ứng luôn được đáp ứng;
2. Tổ chức giáo dục, đào tạo để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tạo phong cách chuyên nghiệp cho CNV, để cho CNV hiểu rằng chất lượng là lương tâm, trách nhiệm của mỗi người, là điều kiện để Trung tâm phát triển;
3. Lãnh đạo Trung tâm cam kết tạo mọi điều kiện, cung cấp nguồn lực cho việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025: 2017 tại phòng thí nghiệm;
4. Duy trì và không ngừng cải tiến HTQLCL một cách có hiệu quả dựa trên cơ sở tham gia của tất cả CNV và trên nền tảng của ISO/IEC 17025: 2017.
Các rủi ro đối với tính khách quan của PTN có thể nảy sinh từ các hoạt động; từ các mối quan hệ của PTN hoặc từ các mối quan hệ của nhân sự PTN (quyền sở hữu, sự điều hành, quản lý, nhân sự, chia sẻ nguồn lực, tài chính, hợp đồng, marketing, chi trả hoa hồng hay chi trả khác cho việc giới thiệu khách hàng mới, ...) được nhận diện một cách liên tục thông qua việc giao quyền, phân công công việc và chính sách về thu nhập và quyền lợi khác của cán bộ, nhân viên trong Trung tâm
b) Mục tiêu phát triển:
- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình.
- Thực hiện thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình: 
· Thí nghiệm, kiểm nghiệm hệ thống nối đất, cáp điện lực,…
· Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
· Kiểm định các cấu kiện xây dựng và chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định của Pháp luật.
· Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình đã đưa vào sử dụng, công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp, các công trình cần chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý, các thiết bị nội thất, xác định các nguyên nhân hư hỏng, đề xuất biện pháp sửa chữa.
· Thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa học của các mẫu vật tư, vật liệu như: đất, gạch, cát, xi măng, thép, bê tông,…
- Thực hiện khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.
- Thực hiện tư vấn xây dựng: quản lý dự án, thiết kế, giám sát và thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình điện.
Từ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch tại Quyết định số 279/QĐ-TTg, nêu những nội dung cụ thể hóa, đặc thù của đơn vị về quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển các tổ chức KH&CN trong thời kỳ quy hoạch.
3.2. Phương án phát triển tổ chức KH&CN công lập
Phương án phát triển các tổ chức KH&CN công lập được phân kỳ theo hai giai đoạn: 2021-2030, 2031-2050. Cụ thể như sau:
a) Phương án quy hoạch cấu trúc các tổ chức KH&CN: về tăng, giảm số lượng tổ chức; về điều chỉnh quy mô các tổ chức; về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, vị trí pháp lý của các tổ chức; về nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập; ... Báo cáo phương án quy hoạch của các tổ chức KH&CN công lập thuộc đơn vị trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Mẫu 7 Phụ lục);
b) Phương án đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triên hệ thống tổ chức KH&CN.
c) Định hướng phân bố không gian các tổ chức KH&CN. Báo cáo định hướng phân bố không gian của các tổ chức KH&CN công lập thuộc đơn vị giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 (Mẫu 8 Phụ lục);
d) Phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển các tổ chức KH&CN và các hoạt động KH&CN. Báo cáo phương án quy hoạch bố trí sử dụng đất của các tổ chức KH&CN công lập thuộc đơn vị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Mẫu 9 Phụ lục);
3.3 Đề xuất Danh mục dự án trọng diễm quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của ngành và thứ tự ưu tiên thực hiện
a) Xác định các tiêu chí ưu tiên đầu tư
Các tiêu chí cần bám sát quy định về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia (quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công).
b) Đề xuất danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên
Mỗi dự án mô tả theo các nội dung sau: Tên dự án; Sự cần thiết đầu tư; Mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư và nội dung đầu tư; Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cầu nguồn vốn đầu tư; Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả. Danh mục dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư của ngành trong thời kỳ quy hoạch (Mẫu 10 Phụ lục).
3.4 Giải pháp thực hiện quy hoạch
- Giải pháp về cơ chế, chính sách
- Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
- Giải pháp về môi trường, giải pháp về công nghệ (nếu có)
- Giải pháp về liên kết, hợp tác phát triển
- Giải pháp về giáo dục tuyên truyền, truyền thông
- Giải pháp về hợp tác quốc tế
- Giải pháp về huy động và phân bố vốn đầu tư
- Giải pháp về mô hình quản lý và tổ chức hoạt động
- Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch
IV. Cơ sở dữ liệu để phục vụ tích hợp trong Quy hoạch chung của Bộ Giáo
dục và Đào tạo
Đối với đơn vị đã triển khai xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực đã có các dữ liệu trong quy hoạch, đề nghị cung cấp các bản đô, sơ đô để tích hợp trong quy hoạch ngành quốc gia như sau: Bản đồ số và bản đồ in (tỷ lệ theo quy định tại mục TV Phụ lục I của Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ).
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